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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 14/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2206 2.814 354.648.270.000 2.201 277.607.130.000 5.015 632.255.400.000
2 VN30F2207 100 12.654.830.000 936 117.689.730.000 1.036 130.344.560.000

Tổng 2.914 367.303.100.000 3.137 395.296.860.000 6.051 762.599.960.000


